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Nội dung hướng dẫn giải Bài 14: Hoạt động công nghiệp và thương mại được chúng tôi biên 

soạn bám sát bộ sách giáo khoa môn Tự nhiên xã hội lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng 

đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn TN&XH lớp 3. 

Hoạt động cơ bản Bài 14: Hoạt động công nghiệp và thương mại 

1. Quan sát và trả lời 

a. Quan sát các hình từ 1 đến 6: 

 

b. Lần lượt trả lời câu hỏi: 

- Hoạt động nào được thể hiện trong từng hình? 

- Hoạt động đó mang lại lợi ích gì? 
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Trả lời: 

Hoạt động được thể hiện trong từng hình và lợi ích mang lại là: 

   + Hình 1: Khai thác dầu khí - có dầu sử dụng và xuất khẩu 

   + Hình 2: Dệt vải - cung cấp nguyên liệu cho ngành may mặc 

   + Hình 3: Cán đồng - cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất kim loại 

   + Hình 4: Đóng tàu - cung cấp tàu cho ngư dân ra khơi 

   + Hình 5: Khai thác A-pa-tit - cung cấp nguyên liệu cho ngành phân bón 

   + Hình 6: Chế biến hạt điều - Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

2. Liên hệ thực tế 

a. Kể cho nhau nghe về hoạt động công nghiệp có ở tỉnh (thành phố) của em? 

b. Hoạt động đó mang lại lợi ích gì cho người dân? 

c. Trong gia đình, họ hàng em, có ai làm nghề liên quan đến hoạt động công nghiệp 

Trả lời: 

Ví dụ: 

a. Trong những năm gần đây, hoạt động công nghiệp ở tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển với 

nhiều ngành nghề như: chế biến thủy sản, đóng tàu, luyện kim, khai thác khoáng sản... 

b. Những hoạt động đó tạo ra các sản phẩm để phục vụ nhu cầu cho người dân, đồng thời tạo 

công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân. 

c. Trong gia đình em, họ hàng em có một số người làm liên quan đến hoạt động công nghiệp như 

công nghiệp khai thác than, đóng tàu, dệt vải, khai thác dầu khí... 

5. Liên hệ thực tế 
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a. Hình 7, 8 là cảnh gì? Ở tỉnh (thành phố) của em có cửa hàng/ siêu thị không? 

 

b. Hãy kể tên một số chợ, cửa hàng, siêu thị ở tỉnh (thành phố) của em? 

c. Em đã đến chợ/ cửa hàng/ siêu thị bao giờ chưa? Ở đó thường diễn ra những hoạt động gì? 

d. Kể tên một số hàng hóa được mua bán ở chợ/ cửa hàng/ siêu thị. 

Trả lời: 

a. Hình 7, 8 là cảnh mua bán ở cửa hàng và siêu thị. Ở tỉnh em vẫn có các cửa hàng và siêu thị. 

b. Tên một số cửa hàng, siêu thị ở tỉnh của em là: Chợ vinh, chợ Đô Lương, chợ Diễn Châu, siêu 

thị điện máy Trần Anh, cửa hàng điện thoại thế giới di động, siêu thị Big C... 

c. Em đã từng đến chợ, đến cửa hàng và đến cả siêu thị. Ở đó diễn ra hoạt động mua bán hàng 

hóa giữa người này với người khác, giữa khách với chủ cửa hàng... 

d. Một số mặt hàng được mua bán ở chợ/ cửa hàng/ siêu thị là: thịt, cá, rau, củ, quần áo, đồ gia 

dụng, đồ điện tử, bánh kẹo, giày dép, túi xách, mĩ phẩm... 
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6. Đọc và trả lời: 

- Thế nào là hoạt động thương mại? 

- Hãy giới thiệu với bạn bên cạnh một hoạt độn công nghiệp có ở địa phương? 

Trả lời: 

- Hoạt động thương mại là các hoạt động mua bán hàng hóa giữa người này và người khác. 

- Hoạt động công nghiệp có ở địa phương em là công nghiệp chế biến nước mắm của công ty cổ 

phần thủy sản Nghệ An, có trụ sở tại số 126 Đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Đây là công ty 

chế biến nước mắm lâu đời ở Nghệ An với tuổi đời 60 năm. Công ty đã xây dựng nên một công 

nghệ sản xuất Nước mắm truyền thống hiện đại, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn và 

tuyệt đối an toàn phục vụ cho nhu cầu đời sống nhân dân trong vùng và các tỉnh trong cả nước. 

Hoạt động thực hành Bài 14: Hoạt động công nghiệp và thương mại 

1. Đọc và trả lời 

a. Đọc các cụm từ dưới đây: 

Sản xuất xe máy        Xuất khẩu gạo        Bán bánh kẹo 

Chăn nuôi lợn        Trồng cà phê        Chế biến lương thực 

Khai thác than        Phát và nhận tin tức 

b. Trả lời câu hỏi: 

- Theo em, cụm từ nào dùng để chỉ hoạt động công nghiệp và hoạt động thương mại? 

- Ở tỉnh (thành phố) của em không có những hoạt động công nghiệp nào trong các hoạt động 

công nghiệp ở trên? 

Trả lời: 
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Theo em, cụm từ dùng để chỉ hoạt động công nghiệp và hoạt động thương mại là: 

- Sản xuất xe máy 

- Xuất khẩu gạo 

- Bán bánh kẹo 

- Khai thác than 

- Chế biến lương thực 

Ở tỉnh em không có những hoạt động công nghiệp: 

- Sản xuất xe máy 

- Khai thác than 

2. Suy nghĩ và trả lời: 

a. Hãy ghép mỗi số (1, 2, 3, 4) ở cột A với một chữ cái (a, b, c, d) ở cột B cho phù hợp 
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c. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có hoạt động thương mại? 

Trả lời: 

a. Ghép cột A với cột B là: 
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Hoạt động ứng dụng Bài 14: Hoạt động công nghiệp và thương mại 

Lựa chọn một trong hai giai đoạn sau: 

a) Với sự giúp đỡ của người thân, em hãy tim hiểu về một hoạt động công nghiệp có ở địa 

phương và giới thiệu trước lớp ở buổi học sau 

b) Cùng với người thân lựa chọn một số vật dụng không dùng đến trong gia đình (sách vở, 

truyện, đồ dùng học tập, đồ chơi, …) 

- Trao đổi những vật dụng trên với các bạn ở buổi học sau. 
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